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STT Tên dự án, nhiệm vụ Sản phẩm Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian

thực hiện

1 Xây dựng, vận hành Cổng thông tin không 
gian địa lý Việt Nam

Cổng thông tin không 
gian địa lý Việt Nam

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ,
Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh
2023 - 2025

2

Xây dựng, cập nhật mô hình số độ cao khu 
vực ven biển phục vụ cập nhật kịch bản 
nước biển dâng các khu vực ven biển và 
quan trắc sụt lún trên diện rộng khu vực 
đồng bằng sông Cửu Long

Dữ liệu khung Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh 2025 - 2030

3 Hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh 
quốc gia 

Mạng lưới trạm định 
vị vệ tinh quốc gia 
phủ trùm cả nước

Bộ Tài Nguyên 
và Môi trường

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh 2025 - 2029

4

Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch, dữ 
liệu bản đồ chuyên ngành hiện có thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Dữ liệu chuyên ngành Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh 2023 - 2025

5
Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu hải 
đồ vùng biển, dữ liệu bản đồ cứu hộ, cứu 
nạn trên biển

Dữ liệu chuyên ngành Bộ Quốc phòng

Bộ Giao thông
vận tải,

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

2023 - 2025



2

STT Tên dự án, nhiệm vụ Sản phẩm Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian

thực hiện

6
Thành lập bản đồ không gian 3 chiều các 
thành phố trọng điểm về quốc phòng, an 
ninh

Dữ liệu chuyên ngành Bộ Quốc phòng

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường,

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

2023 - 2030

7

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa lý 
phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng và 
hệ thống các loại bản đồ chuyên ngành 
dùng cho quân sự

Dữ liệu chuyên ngành Bộ Quốc phòng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 2023 - 2030

8
Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu bản 
đồ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị 
thuộc phạm vi quản lý

Dữ liệu chuyên ngành Bộ Xây dựng
Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh

Xây dựng và
cập nhật theo 
kỳ quy hoạch

9
Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu bản 
đồ quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng 
thuộc phạm vi quản lý

Dữ liệu chuyên ngành

Các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ 
quan thuộc 
Chính phủ

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

2023 - 2025

10

Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu 
không gian địa lý chuyên ngành thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh

Dữ liệu chuyên ngành
Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh
Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 2023 - 2025

11

Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu 
không gian địa lý chuyên ngành thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành

Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 

thôn

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

2023 - 2030
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STT Tên dự án, nhiệm vụ Sản phẩm Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian

thực hiện

12

Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ không 
gian 3 chiều các thành phố trọng điểm, 
đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển đô 
thị, xây dựng đô thị thông minh

Cơ sở dữ liệu và bản 
đồ không gian 3 chiều

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường, 

Bộ Xây dựng
2023 - 2030

13

Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu bản 
đồ mạng lưới giao thông đường bộ, đường 
sắt, đường thủy nội địa, hàng không, dữ 
liệu hải đồ vùng nước cảng biển và luồng, 
tuyến hàng hải; dữ liệu bản đồ quy hoạch 
cấp quốc gia, quy hoạch vùng thuộc phạm 
vi quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu không 
gian chuyên ngành tích hợp với dữ liệu về 
biến đổi khí hậu đảm bảo an toàn giao 
thông và sử dụng hiệu quả các thông tin 
dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ của Bộ Giao 
thông vận tải

Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành

Bộ Giao thông
vận tải

Bộ Quốc phòng, Bộ 
Tài nguyên và          
Môi trường,

Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh

Theo kỳ quy 
hoạch hoặc cập 
nhật hàng năm 
trong giai đoạn 

2023 đến       
năm 2030

14 Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, 
bản đồ địa hình quốc gia

Cơ sở dữ liệu nền địa 
lý quốc gia và bản đồ 

địa hình quốc gia 
được cập nhật

Bộ Tài Nguyên 
và Môi trường, 

Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh

Các bộ ngành có 
liên quan 2025 - 2030

15

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công 
nghệ đo đạc và bản đồ hiện đại phục vụ 
phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa 
lý quốc gia

Kết quả nghiên cứu 
được ứng dụng trong 
phát triển hạ tầng dữ 
liệu không gian địa lý 

quốc gia

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Các bộ, ngành có 
liên quan 2023 - 2030
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